
MÔN THI: TIẾNG ANH-AV

1 62702 11 11CA3 TRẦN HOÀNG  QUÂN 25/02/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 32.1

2 62806 12 12CA1 HOÀNG TÚ  UYÊN 02/11/2009 NƯỚC NGOÀI TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 31.6

3 62788 11 11CA2 TRƯƠNG MINH  TRIẾT 23/10/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 31.05

4 80489 12 12 ANH 1 NGUYỄN HÀ  ANH 02/08/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TIẾNG ANH-AV KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 30.9

5 62681 10 10CA1 NGUYỄN TẠ GIA  PHÚC 09/03/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 30.25

6 62796 12 12CA2 NGUYỄN DƯƠNG MINH  TÚ 09/07/2009 THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 30.25

7 62753 10 10CA3 NGUYỄN MINH  THƯ 17/08/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 30.2

8 62436 12 12CA1 LƯU ĐỖ THANH HÀ 27/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.2

9 62739 12 12CA1 BÙI DUY  THỊNH 06/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 29.9

10 62836 12 12CA1 NGUYỄN LÂM VỸ 23/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.65

11 62559 11 11CA3 NGUYỄN DUY THẢO  LINH 24/10/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 29.3

12 62750 12 12CA1 NGÔ NHÃ THƯ 11/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.35

13 80591 12 12 ANH 1 NGUYỄN MINH  THÔNG 05/06/2007 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TIẾNG ANH-AV KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 28.2

14 62328 12 12CA3 TRƯƠNG HÀ MINH  AN 14/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 28.15

15 62816 12 12CA2 LÝ TUẤN VĂN 07/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.1

16 62617 12 12CA3 TRẦN TÔN BẢO  NGÂN 22/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 28.05

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 62419 12 12CA1 TRẦN TRÍ DŨNG 01/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.8

18 62726 12 12CA2 ĐỖ HỮU  THẮNG 06/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.75

19 62674 11 11CA1 LÊ NGUYỄN HỒNG PHÚC 18/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.5

20 62713 11 11CA3
PHAN NGUYỄN NHẬT  
QUỲNH 05/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.45

21 62565 11 11CA2 TRẦN THANH  LOAN 08/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.25

22 62370 10 10CA1 HÀ GIA  BẢO 28/02/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.25

23 62596 12 12CA1 NGUYỄN QUANG  MINH 25/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.2

24 62785 12 12CA1 TỐNG QUỐC MINH  TRỊ 11/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.2

25 62474 11 11CA1 NGUYỄN MINH NHẬT HUY 14/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.2

26 62636 12 12A1 LÊ THIÊN PHƯỚC NGUYÊN 26/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 26.95

27 62815 12 12CA4 LÂM THÚY  VÂN 16/08/2009 TỈNH LÂM ĐỒNG TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 26.9

28 62531 12 12CA2 NGÔ ANH  KHÔI 29/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 26.85

29 80558 12 12 ANH 1 NGUYỄN HOÀNG HÀ  MY 20/01/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TIẾNG ANH-AV KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 26.85

30 62508 10 10CA1 TRỊNH NGÂN KHÁNH 02/09/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.85

31 62550 12 12CA1 HUỲNH KHÁNH LÂM 04/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG ANH-AV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.85

Tổng cộng danh sách có: 31 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TIẾNG ANH-AV

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: ĐỊA LÍ-DI

1 61003 12 12CĐIA NGUYỄN CÔNG THÀNH 
DANH 18/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23

2 61170 12 12CĐIA DƯƠNG VƯƠNG MINH THƯ 21/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

3 61207 12 12CĐIA HUỲNH ĐINH YẾN VI 18/04/2009 TỈNH AN GIANG ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

4 61022 12 12A07 NGUYỄN NGỌC NGÂN HÀ 24/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 21

5 61140 12 12CĐIA NGUYỄN DANH THU 
PHƯƠNG 07/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.25

6 61058 12 12CĐIA TÔ NGUYỄN VY KHÁNH 11/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20

7 61065 12 12CĐIA NGÔ LÊ TUẤN KHÔI 05/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20

8 61136 12 12CĐIA LÊ HOÀNG PHÚC 15/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.5

9 70419 12 12Đ TRẦN NGỌC HÂN 18/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 19.5

10 70442 12 12A2 NGUYỄN QUỐC THỊNH 12/08/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 19.5

11 61016 12 12CĐIA LÝ QUỲNH GIANG 10/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.5

12 61176 11 11A05 NGUYỄN TẤN THUẬN 28/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 18.25

13 61009 12 12A16 ĐOÀN TRÍ DŨNG 22/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT NGUYỄN HUỆ 17.75

14 61004 12 12CĐIA BÙI TẤN ĐỨC 22/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 17.75

15 61133 12 12CĐIA ĐẶNG TẤN PHÁT 11/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 17.75

16 80425 11 11 TOÁN 1 VŨ NGỌC  DIỆP 17/07/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐỊA LÍ-DI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 17.5

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 61038 12 12CDia NGUYỄN MẠNH  HÀO 13/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 17.5

18 61083 12 12CĐIA NGUYỄN LONG 17/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 17

19 61126 12 12CĐIA NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 
NHƯ 21/10/2009 TỈNH KHÁNH HÒA ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 16.75

20 61202 11 11CĐIA ĐỖ PHÁT MINH TUẤN 22/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 16.75

21 61021 11 11CĐIA ĐINH HOÀNG KHÁNH HÀ 01/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 16

22 61035 11 11CĐIA VÕ THỤC HÂN 02/12/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 16

23 61076 12 12A18 MAI TRẦN THẢO LINH 18/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT HOÀNG HOA THÁM 16

24 61139 10 10CĐIA ĐỖ CHÚC PHƯƠNG 24/06/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 15.5

25 61121 11 11CĐIA NGUYỄN NGỌC VÂN NHU 11/02/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 15.25

26 61189 11 11CĐIA TẠ HOÀNG PHƯƠNG TRÂN 21/02/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 15.25

27 61197 11 11CĐIA ĐINH THANH TRÚC 05/11/2010 TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 15

28 61087 11 11CĐIA HÀ KHÁNH LUÂN 14/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 15

29 61116 12 12A13 ĐINH THANH NHI 25/04/2009 TỈNH GIA LAI ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT VÕ THỊ SÁU 15

30 61210 12 12A22 BÙI PHƯỚC VINH 04/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỊA LÍ-DI KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 15

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn ĐỊA LÍ-DI

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: HÓA HỌC-HO

1 60832 12 12CH1 LÊ THẢO NGỌC 13/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.75

2 60889 12 12CH1 LƯƠNG BẢO QUỐC 26/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.75

3 60748 12 12CH1 NGÔ TRỌNG HIẾU 28/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.375

4 60899 11 11CH1 NGUYỄN HOÀNG SƠN 12/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22

5 60777 11 11CH1 ĐINH GIA KHÁNH 30/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.875

6 60925 12 12CH ĐẶNG VĨNH  THUẬN 18/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 20.875

7 60871 10 10CT1 TRẦN TẤN  PHÚ 04/08/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 19.75

8 60704 12 12CH TRƯƠNG HOÀNG  BÁCH 21/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 19.5

9 60767 12 12CH1 DƯƠNG BẢO KHANG 07/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.5

10 60769 12 12CH1 LÊ MINH KHANG 28/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.25

11 60752 12 12CH NGUYỄN HUY  HOÀNG 14/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 17.625

12 60962 12 12CH NGUYỄN HÀN XUÂN  VINH 21/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 17.5

13 60943 11 11CH1 LÊ QUANG TRỌNG 11/03/2010 TỈNH QUẢNG NGÃI HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 17.5

14 60818 12 12 Chuyên 
Hóa NGUYỄN TRẦN BÌNH MINH 05/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT GIA ĐỊNH 16.875

15 60772 11 11CH1 VĂN PHƯỚC KHANG 26/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 16.625

16 80278 12 12 HÓA 1 LÊ GIA KHÁNH  CHI 22/03/2009 ĐÀ NẴNG HÓA HỌC-HO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 15.75

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 60734 11 11CH1 PHẠM DOANH 01/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.875

18 60815 12 12CH1 NGUYỄN HỒNG PHÚC MINH 11/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.625

19 60726 11 11CH1 TRẦN HUỲNH ĐĂNG 05/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.625

20 60707 12 12CH NGUYỄN CHÂU GIA BẢO 11/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 14.625

21 60916 12 12CH TRẦN HUỲNH THÁI THỊNH 02/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 14.5

22 60928 12 12CH1 TRẦN DƯƠNG TÂN TIẾN 26/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.375

23 60884 11 11CH1 PHẠM HỒNG QUÂN 21/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.375

24 60831 12 12 Chuyên 
Hóa TRẦN TRỌNG NGHĨA 18/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT GIA ĐỊNH 14.375

25 60780 11 11CH1 PHAN HOÀNG KHÁNH 02/12/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.25

26 60803 11 11CH1 PHAN TRỌNG HOÀNG LONG 26/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.25

27 80315 11 11 HÓA 1 NGUYỄN DƯƠNG GIA  LONG 14/11/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU HÓA HỌC-HO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 13.625

28 60751 12 12CH NGUYỄN HOÀNG 22/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 13.5

29 60755 12 12CH HỒ KHÁNH  HƯNG 10/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 13.5

30 80338 12 12 HÓA 1 TRƯƠNG CÔNG  THIỆN 12/08/2009 THÁI BÌNH HÓA HỌC-HO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 13.125

31 60882 11 11CH1 NGUYỄN TRIỆU THIÊN QUÂN 09/09/2010 TỈNH CÀ MAU HÓA HỌC-HO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 13.125

Tổng cộng danh sách có: 31 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn HÓA HỌC-HO

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: VẬT LÍ-LY

1 60679 12 12CL1 PHAN MINH VŨ 17/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.25

2 80268 12 12 LÝ 1 DƯƠNG ANH  TUẤN 23/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 16.5

3 80207 12 12 LÝ 1 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ  AN 24/07/2009 PHÚ YÊN VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 16

4 60460 12 12 Chuyên 
Lí NGUYỄN HOÀNG DŨNG 17/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT GIA ĐỊNH 15

5 60483 12 12CL1 VŨ TRUNG HUÂN 18/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14.5

6 60498 12 12CL1 LÊ NGUYÊN KHANG 11/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14

7 60514 12 12CL1 NGUYỄN MINH KHÁNH 01/01/2009 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 14

8 60515 12 12CL1 NGUYỄN PHAN NAM KHÁNH 02/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 13.75

9 80251 11 11 LÝ 1 LÊ QUANG  NGHĨA 14/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 13.25

10 60542 12 12CL1 NGUYỄN VI LÂM 17/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 13

11 60472 12 12CL1 ĐỖ THẾ HẢI 31/08/2009 TỈNH QUẢNG NGÃI VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 12.75

12 60482 12 12CL1 NGUYỄN NHƯ HỢP 02/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 12

13 80233 11 11 LÝ 1 NGUYỄN TRUNG  HIẾU 14/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 10.75

14 60537 12 12CL1 LƯƠNG CHẤN KIỆT 11/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 10

15 60629 12 12CL TRẦN MINH QUANG 03/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 9.75

16 80242 12 12 LÝ 1 TRỊNH THỊ THANH  MAI 23/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 9.5

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 80236 11 11 LÝ 1 PHẠM ANH  KHÔI 09/04/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 9.5

18 60433 12 12CL1 VÕ MINH ANH 01/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9.5

19 60505 11 11CL1 NGUYỄN THÁI KHANG 28/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9.5

20 60496 12 12CL1 TRẦN QUANG HUY 16/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9.25

21 60595 12 12CL1 LÊ NGUYỄN KHÁNH NHƯ 17/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9.25

22 60523 12 12CL1 PHẠM VŨ ANH KHOA 01/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9

23 60415 11 11CL1 NGUYỄN NGỌC THIÊN ÂN 05/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 9

24 60434 11 11CL1 VÕ NGUYỄN HÀ ANH 10/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.75

25 80215 11 11 LÝ 1 DANH PHƯƠNG  BẢO 01/02/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU VẬT LÍ-LY KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 8.75

26 60672 12 12 Chuyên 
Lí LÊ THỤY KHÁNH VÂN 07/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT GIA ĐỊNH 8.5

27 60619 12 12CL1 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 11/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.5

28 60588 11 11CL1 VÕ NGUYÊN 02/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.5

29 60586 12 12CL2 NGUYỄN SĨ KHÔI NGUYÊN 07/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.5

30 60528 11 11CL1 LÊ MINH KHÔI 09/12/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.25

31 60467 11 11CL1 VŨ NHẬT GIANG 03/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VẬT LÍ-LY KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 8.25

Tổng cộng danh sách có: 31 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn VẬT LÍ-LY

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: TIẾNG NHẬT-NV

1 63016 12 12CNHAT LÊ HOÀNG YẾN 25/11/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 33.1

2 62957 12 12CT NGUYỄN THANH  DUY 02/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 31.2

3 63011 12 12CNHAT LÊ ĐỖ THANH VÂN 13/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 31.1

4 62953 11 11CNHAT LÊ QUANG ĐẠT 09/03/2010 NƯỚC NGOÀI TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.4

5 62998 12 12CNHAT VŨ HOÀNG NAM PHƯƠNG 20/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.4

6 70594 11 11A2 PHAN GIA BẢO 05/08/2010 TỈNH NGHỆ AN TIẾNG NHẬT-NV KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 30.3

7 62972 10 10CNHAT HỒ MAI KHÔI 25/06/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.6

8 62961 12 12CNHAT NGUYỄN NGỌC HÀ 25/11/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.1

9 62986 12 12CNHAT NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 27/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.9

10 62990 12 12A17 NGUYỄN HOÀNG NHI 06/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT TRƯNG VƯƠNG 28.8

11 63003 12 12CNHAT TRƯƠNG ĐĂNG THÔNG 01/02/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.5

12 62988 10 10CNHAT
NGUYỄN THÁI PHƯƠNG 
NGHI 06/07/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.5

13 63009 11 11A5
NGUYỄN HOÀNG CÁT 
TƯỜNG 16/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 26.9

14 62951 11 11CNHAT PHẠM KHÁNH ĐAN 15/03/2010 THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.8

15 62954 12 12CNHAT TRẦN QUỲNH KHẢ DOANH 12/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.7

16 62943 11 11CNHAT NGUYỄN NGỌC KỲ ANH 22/07/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.9

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 62969 12 12CNHAT NGUYỄN NGỌC HIỂU KHÁNH 14/12/2009 TỈNH NGHỆ AN TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.2

18 63010 12 12CNHAT NGUYỄN ĐẮC VÔ ƯU 22/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.9

19 62970 12 12CNHAT HÀ NGUYỄN ĐĂNG KHOA 09/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.2

20 62992 11 11CNHAT LÊ NGỌC BẢO NHƯ 16/11/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.9

21 62987 12 12CNHAT NGUYỄN THỊ BÍCH NGÂN 01/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.5

22 62995 10 10CNHAT NGUYỄN TRẦN NGỌC PHÚC 02/09/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.2

23 62966 11 11CNHAT NGUYỄN THANH HIỀN 13/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.2

24 62997 12 12CNHAT LÊ LAN PHƯƠNG 24/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23

25 62994 11 11CNHAT LÂM THIỆN PHÚC 20/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.3

26 62948 11 11CNHAT NGÔ NGỌC MINH CHÂU 29/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.2

27 62941 11 11A15 NGÔ MINH ANH 08/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT LÊ QUÝ ĐÔN 21.5

28 62940 11 11CNHAT LÊ TRẦN THANH ANH 16/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.5

29 62942 10 10CNHAT NGUYỄN KIỀU KIM ANH 11/06/2011 TỈNH BẮC NINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20

30 63004 11 11CNHAT PHAN NGUYỄN NGÂN THƯ 11/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG NHẬT-NV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TIẾNG NHẬT-NV

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: TIẾNG PHÁP-PV

1 62862 12 12CP NGUYỄN PHƯƠNG HÂN 02/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 35.5

2 62912 11 11CP NGÔ HẢI PHƯƠNG 15/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.875

3 62865 12 12CP ĐẶNG ĐÌNH HỒNG 17/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.25

4 62885 12 12CA2 TRẦN NHẬT NGUYÊN KHUÊ 03/11/2009 TỈNH NINH BÌNH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.375

5 62915 11 11CA3 NGUYỄN HOÀNG  QUÂN 21/02/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 28.25

6 62852 12 12CP NGUYỄN QUỐC BẢO 03/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.625

7 62907 12 12CP ĐỖ THỊ QUỲNH NHƯ 02/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.625

8 62911 12 12CP HỒ THỊ YẾN PHƯƠNG 16/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.625

9 62893 12 12CP DƯƠNG TRÍ MINH 13/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.625

10 62910 11 11CP PHAN HẢI PHONG 19/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.375

11 62896 11 11CP TÔ ÁI MINH 22/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.25

12 62905 11 11CP PHẠM QUỐC NGUYÊN 10/07/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.125

13 62874 12 12CP PHẠM MINH HY 01/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.75

14 62858 12 12CP KIM NGỌC PHƯƠNG DUNG 05/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.125

15 62844 12 12CP NGUYỄN NGỌC KHẢ ÁI 07/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.75

16 62920 11 11CP TRẦN KIẾN THÀNH 25/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.25

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 62878 12 12CP TRỊNH VĨNH KHANG 11/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.125

18 62906 12 12CP NGUYỄN HÀ AN NHIÊN 21/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25

19 62884 11 11CP NGUYỄN YÊN KHUÊ 26/07/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.875

20 62857 12 12CP NGUYỄN BẢO TÂM ĐỨC 29/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.5

21 62931 10 10CP TRẦN MAI NHÃ UYÊN 24/12/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.375

22 62860 11 11CP TRẦN KHIẾT HÀ 20/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.5

23 62913 12 12CP PHAN NGỌC NHẬT PHƯƠNG 26/10/2009 THÀNH PHỐ HUẾ TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.5

24 62929 12 12CP LƯU THANH TRÚC 02/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.375

25 62888 10 10D06
BOSQUILLON DE JARCY 
LAURENT KHÁNH DUY 02/08/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT MARIE CURIE 23.375

26 62886 11 11CP NGUYỄN MỸ LAM 13/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.375

27 62882 12 12CP LÊ ĐINH QUANG KHÔI 12/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.25

28 62903 12 12CP NGUYỄN HỒNG BẢO NGỌC 11/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

29 62934 12 12CP VÕ HUỲNH PHƯƠNG YÊN 05/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.375

30 62869 12 12P02 ĐẶNG TRƯỜNG HUY 12/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG PHÁP-PV KV1-THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 21.375

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TIẾNG PHÁP-PV

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: SINH HỌC-SI

1 70341 12 12SI HỒ THANH NGHĨA 28/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 29.25

2 61357 12 12CS1 PHẠM HOÀNG LONG 18/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.75

3 61432 12 12CS1 PHẠM MINH QUÂN 06/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.75

4 61473 12 12CS1 ĐẶNG KỲ TRÂN 01/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.75

5 61443 12 12CS1 LÃ NGUYỄN MINH TÂM 27/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.5

6 61338 12 12CS1 TRẦN MINH KHÔI 06/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.75

7 61474 11 11CS1 LÊ NGỌC HUYỀN TRÂN 21/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.75

8 61328 12 12CS1 TRỊNH GIA KHIÊM 21/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.5

9 80353 12 12 SINH HÀ NGUYỄN QUỐC  BẢO 01/11/2009 THÁI BÌNH SINH HỌC-SI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 25.5

10 80357 12 12 TOÁN 3 LÊ HUỲNH  ĐỨC 18/06/2009 HÀ NỘI SINH HỌC-SI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 25

11 61304 12 12A04 NGUYỄN VIỆT HÙNG 11/04/2009 TỈNH THANH HÓA SINH HỌC-SI KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 24.75

12 70343 12 12SI TRỊNH ĐÌNH NHẬT 18/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 24.25

13 61374 11 11CS1 NGUYỄN KIM NGÂN 12/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.25

14 61461 11 11CS1 NGUYỄN QUỲNH ANH THƯ 12/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.75

15 61506 12 12A04 TRẦN YẾN VY 01/10/2009 TỈNH GIA LAI SINH HỌC-SI KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 23.75

16 61349 11 11CS1
NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG 
LINH 22/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 61246 12 12CS2 LƯƠNG QUANG ANH 07/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.75

18 70351 11 11SI ĐỖ DUY THỊNH 26/04/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 22.75

19 61386 12 12 Hóa 
Sinh 1 ĐINH HOÀNG NGUYÊN 03/10/2009 TỈNH CÀ MAU SINH HỌC-SI KV1-THPT GIA ĐỊNH 22.25

20 80383 12 12 SINH TRẦN LÊ  VY 02/12/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU SINH HỌC-SI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 22.25

21 61318 11 11CS2 NGUYỄN PHÚC KHANG 19/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.25

22 61355 11 11CS1 LÊ HOÀNG LONG 17/07/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22

23 61302 12 12A04 LÊ HOÀNG 16/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 22

24 70353 12 12SI LÊ QUỲNH THƯ 25/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 22

25 61344 11 11CS2 HOÀNG BẢO LÂM 06/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

26 61274 11 11CS1 LÊ HOÀNG HẢI ĐĂNG 23/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

27 61467 12 12CS1 TRẦN NGỌC THẢO TIÊN 04/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

28 61456 12 12CS2 TRẦN PHÚ THỊNH 19/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.75

29 61277 12 12CS2
NGUYỄN HUỲNH MINH 
ĐĂNG 07/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

30 61360 12 12CS1 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG MAI 11/11/2009 TỈNH GIA LAI SINH HỌC-SI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn SINH HỌC-SI

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: LỊCH SỬ-SU

1 62224 12 12CSU NGUYỄN THẨM XUÂN PHÁT 07/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.25

2 62156 12 12A18 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 01/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT NGUYỄN HUỆ 22.75

3 80386 12 12 ANH 2 TRẦN LÊ THẢO  ANH 26/04/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU LỊCH SỬ-SU KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 22

4 62261 12 12CV PHAN TRẦN MINH THƯ 28/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 21.5

5 62144 12 12A12 NGUYỄN QUỐC HUY 15/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT VÕ THỊ SÁU 21.5

6 62152 12 12CSU NGHIÊM ĐAN KHANH 15/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

7 62285 11 11CSU ĐINH ĐỨC TRÍ 12/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.25

8 62253 12 12CSU HOÀNG NHƯ THỊNH 30/01/2009 THÀNH PHỐ HUẾ LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21

9 62295 12 12CSU HÀ THÁI TUẤN 30/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21

10 80389 11 11 TOÁN 2 NGUYỄN HÒA  BÌNH 24/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 21

11 62193 12 12CSu LÊ HOÀNG  NAM 13/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 21

12 62133 12 12CSU
TIÊU NGUYỄN KHÁNH 
HOÀNG 08/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.5

13 62108 12 12CSU LÊ TÂM ĐỨC 07/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.25

14 62161 12 12CSU NGUYỄN THÀNH ANH KHÔI 13/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.25

15 62168 12 12CSU LÊ HOÀNG TRÚC LAM 02/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.75

16 62266 12 12A01 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 09/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 19.75

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 70397 12 12S NGUYỄN DUY THÁI 20/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 19.75

18 62275 12 12CSU LÊ NGỌC BẢO TRÂM 29/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.5

19 62140 12 12CSU LÊ QUANG HUY 01/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.25

20 80384 12 12D3 TRẦN VŨ GIA ÁI 01/09/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU LỊCH SỬ-SU KV3-THPT VŨNG TÀU KV3 19.25

21 62078 12 12 Chuyên 
Văn NGUYỄN PHẠM HOÀNG AN 13/07/2009 THÀNH PHỐ HUẾ LỊCH SỬ-SU KV1-THPT GIA ĐỊNH 19.25

22 62184 12 12CV SIM BO  MIN 27/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 19.25

23 80408 12 12D4 NGUYỄN QUANG VINH 21/10/2009 AN GIANG LỊCH SỬ-SU KV3-THPT TRẦN NGUYÊN HÃN KV3 19

24 62079 12 12CSU TRỊNH HOÀNG AN 25/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19

25 62191 11 11CSU TRẦN THỊ NGUYỆT MINH 17/04/2010 TỈNH ĐẮK LẮK LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.75

26 62228 12 12CSU TRẦN ANH PHÚC 02/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.75

27 80404 11 11 VĂN LÝ THỦY  NGUYÊN 01/10/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU LỊCH SỬ-SU KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 18.5

28 70398 12 12S NGUYỄN DŨ THÀNH 31/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 18.5

29 70375 12 12V ĐỖ NGUYỄN VỸ KHANG 19/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 18.5

30 62114 11 11CSU TỐNG NGUYỄN KIM DUYÊN 19/07/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỊCH SỬ-SU KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.5

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn LỊCH SỬ-SU

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: TIN HỌC-TI

1 63376 11 11A10 HUỲNH ĐẠT TIẾN 23/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 35.1

2 63395 12 12CTIN TỪ ĐỨC UY VŨ 27/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 32.3

3 63365 11 11CTIN1 LƯ DIỆP THÀNH 04/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.9

4 63175 12 12CTIN PHẠM QUỐC ANH 04/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.85

5 63241 12 12CTIN NGUYỄN HỒ MINH KHANG 23/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.85

6 63228 11 11CTIN1 HÀ NGUYỄN ĐĂNG HUY 08/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.45

7 63224 12 12CTin NGUYỄN HOÀNG  HÙNG 16/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 25.65

8 63246 11 11CTIN1 TRẦN CÔNG QUỐC KHANG 23/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.55

9 63307 12 12CTin NGUYỄN MINH NHẬT  NAM 24/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 24.95

10 63364 11 11CTIN1 LÊ VIẾT THANH 17/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.8

11 63196 11 11CTIN1 HUỲNH MINH ĐẠT 17/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.65

12 63236 12 12 Chuyên 
Tin PHẠM QUANG HUY 25/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT GIA ĐỊNH 24.4

13 63271 12 12CTIN NGUYỄN ĐÌNH KIÊN 22/02/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.3

14 63238 12 12CTIN TRẦN ĐỨC HUY 09/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.3

15 63314 11 11CTIN1 DƯƠNG VĨ NGHIỆP 10/11/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.95

16 63351 12 12CTIN NGỤY HIỂN QUYỀN 20/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.9

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 63231 12 12CTIN NGUYỄN HỒ GIA HUY 22/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.25

18 63386 11 11CTIN2 NGUYỄN MINH TUẤN 20/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.2

19 63255 12 12 Chuyên 
Tin PHAN MINH KHOA 18/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT GIA ĐỊNH 22.85

20 63233 12 12CTIN NGUYỄN PHAN GIA HUY 30/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.55

21 63205 12 12CTIN PHẠM ĐỨC QUANG DŨNG 16/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.5

22 80460 12 12 TIN TRẦN BÌNH  NGUYÊN 26/10/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TIN HỌC-TI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 22.3

23 63318 11 11CTIN1
NGUYỄN TRẦN KHANG 
NGUYÊN 11/12/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.2

24 63194 12 12A01 ĐỖ ĐÌNH ĐẠT 15/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 21.9

25 63265 12 12CTin NGUYỄN HỒNG ANH  KHÔI 23/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 21.85

26 63288 12 12A14 TRẦN MINH LONG 22/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT PHÚ NHUẬN 21.8

27 63363 12 12CTIN LÂM NHẬT THANH 08/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.6

28 63291 11 11CTIN1 VƯƠNG HOÀNH LƯỢNG 19/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

29 80445 10 10 TIN NGUYỄN HOÀNG MINH  HUY 13/11/2011 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TIN HỌC-TI KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 21.15

30 63378 10 10CTIN1 NGUYỄN CHÍ TỊNH 27/11/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIN HỌC-TI KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.8

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TIN HỌC-TI

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: TOÁN-TO

1 60127 12 12CT
NGUYỄN VƯƠNG TẤN  
KHANG 18/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 37.5

2 60212 12 12CT1 TRƯƠNG MINH MẪN 13/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 37.5

3 60324 11 11CT1 NGUYỄN LÂM SƠN 25/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 35.25

4 70098 12 12T1 BÙI LINH PHÚC AN 07/07/2009 TỈNH TUYÊN QUANG TOÁN-TO KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 33.5

5 60058 12 12CT1 NGUYỄN TIẾN DŨNG 26/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 31.5

6 60076 12 12CT1 VŨ DUY HẢI 22/03/2009 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.25

7 80143 12 12 TOÁN 1 MAI HOÀNG ANH  KIỆT 23/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 30

8 60189 12 12CT1 BÙI TÙNG LÂM 08/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.25

9 60403 10 10CT1 NGUYỄN TRỌNG  VIỆT 05/10/2011 THÀNH PHỐ HÀ NỘI TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 29

10 60287 12 12CT1 TRANG KIỆN PHONG 25/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.5

11 60005 11 11CT1 LÊ HỒNG ÂN 12/08/2010 TỈNH TÂY NINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27.5

12 60096 11 11CT1 TRẦN LÊ THÁI  HÙNG 23/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 27.5

13 80150 12 12 TOÁN 1 BÙI HOÀNG  MINH 22/10/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 27.5

14 60061 12 12CT
NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG  
DƯƠNG 29/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 26.5

15 60344 12 12CT1 NGUYỄN CHÁNH THIỆN 24/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.5

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



16 60169 12 12CT2
PHẠM NGUYỄN NGUYÊN 
KHÔI 01/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26

17 60309 11 11CT1 NGUYỄN MINH  QUÂN 01/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA 26

18 80087 11 11 TOÁN 1 NGUYỄN PHƯƠNG  AN 04/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 26

19 60302 12 12A14 VÕ LÝ THIÊN PHÚC 13/12/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT PHÚ NHUẬN 26

20 60297 11 11CT1 NGUYỄN THIÊN PHÚC 17/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.5

21 60067 11 11CT1 TRẦN NHẬT DUY 28/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.5

22 60021 11 11CT1 TRỊNH TIẾN ANH 30/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.5

23 60371 12 12A2 NGUYỄN LÊ MINH TRÍ 17/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT BÙI THỊ XUÂN 24.5

24 60265 12 12TN1 PHAN DUY NGUYỄN 02/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT TRUNG PHÚ 24.5

25 80186 12 12 TOÁN 1 NGUYỄN VŨ  THIÊN 04/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 24.25

26 80123 11 11 TOÁN 1 NGUYỄN LÊ DƯƠNG  HƯNG 02/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 24

27 70168 10 10T1 LÊ XUÂN MINH QUANG 14/07/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 23.5

28 60063 11 11CT1
NGUYỄN PHAN THÙY 
DƯƠNG 18/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.5

29 80200 11 11 TOÁN 1 TRẦN ĐÌNH  TUẤN 05/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 23.25

30 80202 12 12 TOÁN 1 NGUYỄN QUANG  VINH 05/11/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU TOÁN-TO KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 23.25

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TOÁN-TO

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: TIẾNG TRUNG-TV

1 63053 11 11CTR TRỊNH DƯƠNG HẢI 07/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 31.3

2 63029 12 12CTR LƯU BĂNG BĂNG 23/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 30.4

3 63081 12 12CTR ZHANG TÂM LAN 14/12/2008 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.9

4 63161 10 10CTR WANG ZI YAN 14/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.8

5 63042 11 11CTR
JIANG ZHENG YI (TƯỞNG 
CHÍNH DI) 24/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.5

6 63111 12 12CTR CHÂU BỬU NHƠN 21/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 29.5

7 63089 12 12CTR NGÔ NGỌC MAI 30/01/2009 TỈNH NGHỆ AN TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 28.3

8 63129 12 12CTR MAI ÁNH SƯƠNG 06/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 27

9 63035 12 12CTR NGÔ MỸ BÌNH 14/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 26.9

10 63045 12 12A1 SHI XƯƠNG ĐỨC 26/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-TH, THCS VÀ THPT VĂN LANG 26.3

11 63135 12 12A11 DƯƠNG TRẠCH THÌN 11/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT NGUYỄN HIỀN 26.1

12 63159 12 12CTR LÝ HẢI Ý 28/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.4

13 63163 12 12CTR NGUYỄN MỸ YẾN 06/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 25.4

14 63037 12 12CTR ĐẶNG MỸ CHI 02/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.9

15 63134 12 12CTR THANG VẬN THI 08/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24.7

16 63020 12 12CTR LÝ BỘI ÂN 06/02/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 24

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 63153 12 12A10 NGUYỄN THỤC VI 17/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT NGUYỄN HIỀN 23.9

18 63140 11 11CTR ZHANG YU TING 09/03/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 23.8

19 63030 12 12A01 HUỲNH TIẾN BẢO 13/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 23.1

20 63109 11 11CTR PHẠM Ý NHI 28/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.9

21 63032 10 10CTR MENG XUE BIN 06/01/2011 TỈNH KHÁNH HÒA TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.4

22 63080 11 11CTR TRẦN TÙNG LÂM 16/09/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 22.2

23 63054 11 11CTR CHAI CHENG HAN 02/08/2007 NƯỚC NGOÀI TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.8

24 63090 12 12CTR NGUYỄN THANH MAI 05/04/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.5

25 63113 12 12A18 HUỲNH NGỌC NHƯ 12/03/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 21.4

26 63065 10 10CTR NGÔ THỊ VIỆT HOA 07/06/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.3

27 63063 12 12CTR NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH 11/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.2

28 63082 12 12CTR BÙI VŨ PHƯƠNG LINH 10/09/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 21.1

29 63150 11 11A9 LÝ THIỆU VĂN 15/01/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT BÙI THỊ XUÂN 21.1

30 63147 12 12A08 CAO HUỲNH PHƯƠNG UYÊN 05/08/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾNG TRUNG-TV KV1-THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA 20.8

Tổng cộng danh sách có: 30 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn TIẾNG TRUNG-TV

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



MÔN THI: NGỮ VĂN-VA

1 80007 11 11 VĂN PHẠM LÊ MINH  ANH 11/01/2010 KHÁNH HÒA NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 21.5

2 70023 11 11V TRẦN THỊ THANH HÀ 06/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 20.75

3 80003 12 12 VĂN ĐẶNG LÊ VIỆT  ANH 01/02/2009 BÌNH ĐỊNH NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 20.25

4 61743 10 10CV1 NGUYỄN NGỌC PHÚC MINH 05/11/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 20.25

5 61734 11 11CV2 BÙI VŨ AN MAI 06/04/2010 TỈNH QUẢNG NGÃI NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19.75

6 61586 12 12CV TRẦN THẢO CHI 22/09/2009 THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGỮ VĂN-VA KV1-THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 19.5

7 80076 12 12 VĂN VŨ NGỌC BẢO  TRANG 01/01/2009 NINH BÌNH NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 19.25

8 80021 10 10 VĂN NGUYỄN ĐẶNG NGỌC  HÀ 13/01/2011 BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 19.25

9 80079 12 12A4 LƯƠNG NGUYỄN HIỀN TRINH 29/11/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV3-THPT VÕ THỊ SÁU BRVT KV3 19.25

10 80085 12 12 VĂN NGUYỄN NGỌC  YẾN 03/09/2009 BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 19

11 61647 12 12A05 PHAN NGUYỄN NHẬT HÀO 04/08/2009 TỈNH AN GIANG NGỮ VĂN-VA KV1-THPT MẠC ĐĨNH CHI 19

12 61541 12 12A12 LÊ TRẦN HỒNG ANH 24/01/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT LÊ QUÝ ĐÔN 19

13 61515 12 12CV1 NGUYỄN KHÁNH AN 12/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19

14 61875 10 10CV1 HÀ HOÀNG MỸ PHƯỚC 20/01/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 19

15 61973 12 12A13
LƯU NGUYỄN PHƯƠNG 
THÙY 17/05/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT LÊ TRỌNG TẤN 18.75

16 61610 12 12D14
TRẦN TIẾN NHỊ THÙY 
DƯƠNG 21/10/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 18.75

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



17 70008 12 12V NGUYỄN HỒNG ÁNH 16/02/2009 TỈNH KHÁNH HÒA NGỮ VĂN-VA KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 18.75

18 70097 10 10V PHẠM HẢI YẾN 09/01/2011 TỈNH NINH BÌNH NGỮ VĂN-VA KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 18.75

19 80073 10 10 VĂN TRẦN KHÁNH  THỦY 14/04/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 18.75

20 80082 11 11 VĂN ĐỖ HOÀNG KHÁNH  VY 19/06/2010 BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 18.75

21 61512 11 11A03 BÙI TRẦN GIA AN 13/05/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT NGÔ QUYỀN 18.75

22 80012 10 10 VĂN ĐẶNG NGỌC  BÍCH 12/02/2011 BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGỮ VĂN-VA KV3-THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 18.5

23 61952 12 12A01 HUỲNH LÊ ANH THƯ 16/06/2009 TỈNH GIA LAI NGỮ VĂN-VA KV1-THPT TRẦN PHÚ 18.5

24 70082 11 11V TRẦN HỮU TÍN 16/06/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV2-THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG KV2 18.5

25 61726 12 12CV TRẦN LÊ KHÁNH LINH 30/03/2009 TỈNH QUẢNG NGÃI NGỮ VĂN-VA KV1-THPT NGUYỄN HỮU HUÂN 18.5

26 61749 11 11CV1 TRƯƠNG HỒNG MINH 07/08/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.5

27 61782 10 10CV1 NGUYỄN LÂM THẢO NGHI 21/05/2011 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.5

28 61924 11 11CV1 CAO VĂN THANH 29/12/2010 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.25

29 61603 12 12CV2 TẠ MINH ĐỨC 12/02/2009 THÀNH PHỐ HUẾ NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.25

30 61648 12 12CV2 LÊ VŨ THU HIỀN 01/06/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG 18.25

31 61987 12 12D16 MAI MINH TIẾN 07/07/2009 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGỮ VĂN-VA KV1-THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ 18.25

Tổng cộng danh sách có: 31 thí sinh thuộc đội dự tuyển môn NGỮ VĂN-VA

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm



Tổng cộng danh sách này có: 364 học sinh.
                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC
NGƯỜI LẬP BẢNG PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Võ Đăng Khoa Nguyễn Văn Phong

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Trường THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỘI DỰ TUYỂN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ 
THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số:      /QĐ-SGDĐT ngày   tháng 10 năm 2026 về việc thành lập Đội dự tuyển học sinh giỏi Thành phố tham dự Kỳ thi học sinh giỏi 
Trung học phổ thông quốc gia năm học 2026-2027)

Môn thiKhối Lớp Nơi sinh Tổng điểm
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